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Föt á víetnömsku

Skór á víetnömsku
sandalar dép tông

háir hælar giày cao gót

strigaskór giày tập luyện

sandalar giày xăng đan

leðurskór giày da

inniskór dép đi trong nhà

fótboltaskór giày bóng đá

gönguskór giày leo núi

ballettskór giày múa ba lê

dansskór giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Nærföt á víetnömsku
brjóstahaldari áo ngực

íþróttahaldari áo ngực chạy bộ

nærbuxur (kona) quần lót nữ

nærbuxur (almennur) quần lót

nærbolur áo lót

sokkur bít tất

sokkabuxur quần tất da

náttföt đồ ngủ

https://www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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Önnur föt á víetnömsku
stuttermabolur áo phông

stuttbuxur quần sóc

buxur quần dài

gallabuxur quần bò

peysa áo len

jakkaföt âu phục

kjóll đầm

kápa áo choàng

regnkápa áo mưa

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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Aukahlutir á víetnömsku
gleraugu kính

sólgleraugu kính râm

regnhlíf ô / dù

hringur (fylgihlutir) nhẫn

eyrnalokkur bông tai

seðlaveski ví

úr đồng hồ đeo tay

belti thắt lưng

handtaska túi xách

trefill khăn quàng cổ

hattur mũ

bindi cà vạt


